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ĐỀ SỐ 28
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Nhôm
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
2. Tính chất vật lí
3. Trạng thái tự nhiên
4. Tính chất hoá học
5. Điều chế
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Trong dân gian có câu:
                         “Anh đừng bắc bậc làm cao
              Phèn chua em đánh nước nào cũng trong”
Ý nghĩa của câu ca dao trên nói về khả năng làm trong nước của phèn chua. Vậy
tại sao phèn chua có thể làm trong nước? Trình bày quy trình sản xuất phèn chua.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1. Viết phương trình hóa học và nêu hiện tượng xảy ra khi ngâm một đinh Fe vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.
Câu 2. Cho 2,7 gam kim loại R (III) vào 200 ml HCl vừa đủ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại R.
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 15,2 g hỗn hợp kim loại Cu và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, thu được 4,48 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.  


MỞ ĐẦU
Sau khi hoc bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Nhôm
1. Vị trí trong bảng tuần hoàn
·  Al: 1s22s22p63s23p1  Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.
· Trong hợp chất, Al có số OXH bền là +3
· Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện

2. Tính chất vật lí
· Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc nóng chảy ở nhiệt độ không cao lắm.
· Rất dẻo, có thể dát được lá nhôm mõng 0,01 mm dùng để gói thực phẩm.
· Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm3 Có cấu tạo mạng lập phương tâm diện ,có mật độ electron tự do tượng đối lớn. Do vậy nhôm có khả năng dẩn điện và nhiệt tốt.

3. Trạng thái tự nhiên
· Nhôm oxit tồn tại ở dạng khan (emeri, corindon, rubi (lẫn Cr2O3), saphia (lẫn TiO2 và Fe3O4) hoặc dạng ngậm nước (boxit).
4. Tính chất hoá học
a) Tác dụng với phi kim
· Với oxi: Ở to thường tạo lớp màng oxit bảo vệ. Nếu đốt bột nhôm thì sẽ phản ứng mạnh. 
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·  Tác dụng với halogen (Cl2, Br2, I2):
 + Với Cl2, Br2 phản ứng ngay ở to thường tạo thành AlCl3, AlBr3 phản ứng bốc cháy.
Ví dụ: 
                [image: ]
  + Khi đun nóng, phản ứng được với I2, S. Khi đun nóng mạnh, phản ứng được với N2, C.
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b) Tác dụng với axit
· Với oxit loại 1: HCL + H2SO4  loãng
· Al + 6HCl            AlCl3 + 3H2 
· Al + H2SO4 L             Al(SO4)3 + 3H2         (Nhôm sunfat)
           
· V ới Axit loại 2: HNO3,  H2SO4  đặc
         [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
· Chú  ý : Al không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc nguội.

c) Tác dụng nhiệt nhôm 
· Al + (Oxi kim loại ) MxOy           Al2O3 + M (kim loại)
· Điều kiện: Kim loại M đứng sau Al trong dãy điện hòa 
· 2Al + 3CuO             Al2O3  + 3Cu
· 2Al + Fe2O3             Al2O3 + 2Fe 
· Al   + MgO              (Vì Mg đứng sau Al )

d) Tác dụng với nước 
· 2Al + 6H2O             2Al(OH)3 + 3H2  

e) Tác dụng với dung dịch kiềm  
· Khi cho Al vào dung dịch NaOH 
· 2Al + 2NaOH + 2H2O           2NaAlO2 + 3H2 
· Hiện tượng: nhôm tan dần, có sủi bọt khí không màu là Al 
· VD:  2Al + 2KOH + 2H2O           KalO2 + 3H2 
5. Điều chế
· Điện phân nóng chảy Al2O3 
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PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Trong dân gian có câu:
                                 “Anh đừng bắc bậc làm cao
                      Phèn chua em đánh nước nào cũng trong”
Ý nghĩa của câu ca dao trên nói về khả năng làm trong nước của phèn chua. Vậy
tại sao phèn chua có thể làm trong nước? Trình bày quy trình sản xuất phèn chua.
· Phèn chua là muối sunfat kép của nhôm và kali ở dạng tinh thể ngậm nước 24 phân tử nước nên có công thức hóa học là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
· Phèn chua không độc, có vị chát chua, ít tan trong nước lạnh nhưng tan rất nhiều trong nước nóng. Khi cho phèn chua vào nước sẽ phân li ra ion Al3+. Chính ion Al3+ này bị thủy phân theo phương trình:
                       Al3+ + 3H2O  →  Al(OH)3↓ + 3H+
· Kết quả tạo ra Al(OH)3 là chất kết tủa dạng keo nên khi khuấy phèn chua vào nước, nó kết dính các hạt đất nhỏ lơ lửng trong nước đục thành hạt đất to hơn, nặng và chìm xuống làm trong nước. Nên trong dân gian có câu:
“ Anh đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào cũng trong” 
· Phèn chua rất có ích cho việc xử lí nước đục ở các vùng lũ để có nước trong dùng cho tắm, giặc. Vì cục phèn chua trong và sáng cho nên đông y còn gọi là minh phàn (minh là trong trắng, phàn là phèn).
· Phèn nhôm được sản xuất  từ các nguyên liệu chính như  đất sét (thành phần chía chứa AL2O3), axit sunfuric và K2SO4. Kali alum là khoáng chất sulfat  có nguồn gốc từ tự nhiên, dạng cứng trong đá ở một số khu vực bị phong hóa và oxi hóa của các khoáng chất sulfua, có chứa gốc kali.
· Quá trình tạo bông đông tụ diễn ra do phản ứng thuỷ phân của muối nhôm được tóm tắt như sau: Al 3+ + 3HOH = Al(OH)3 ↓ + 3H+ Theo phản ứng trên, hydroxit nhôm keo tụ lôi kéo các chất lơ lửng kết tủa và trong nước ion H+ hình thành làm cho nước có vị chua.

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1. Viết phương trình hóa học và nêu hiện tượng xảy ra khi ngâm một đinh Fe vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.
Fe + CuSO4             FeSO4 + Cu ( kim loại đỏ)
· Hiện tượng: Đinh sắt tan dần, có kim loại đỏ bám vào đinh sắt (vì Fe đứng trước Cu) 

Câu 2. Cho 2,7 gam kim loại R (III) vào 200 ml HCl vừa đủ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại R.
· nH2 = 
· PTHH: 2R + 6HCl             2RCl3 + 3H2
            0,1                              0,1         0,15
· nR  = 0,15 x   = 0,1 mol , đề cho mR = 2,7 g
· MR =  =  = 27
· R là Al 

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 15,2 g hỗn hợp kim loại Cu và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, thu được 4,48 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.  
· nNO =  =  = 0.2 (mol)
· PTHH: 3Cu + 8HNO3           3Cu (NO3)2 + 2NO +4H2O 
              y                                                       2y/3
              Fe + 4HNO3              Fe (NO3)3 +   NO +2H2O
               x                                                       x
· Gọi số mol Fe là x , Cu là y 
· mFe  + mCu  = 15,2g                x.56 + y.64 = 15,2 (1)
· nNO = 0,2          x +    = 0,2 (2)
· Giải hệ (1),(2)           
· % mFe =  x 100% =   = 36,84%
· % mCu = 100% - 36,84%  =  63,16%

Kết luận:
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hầu như mỗi một vật dụng nào chúng ta đang sử dụng cũng là kết quả của hoá học.Từ những món ăn hàng ngày, những đồ đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh. Đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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